SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN TRÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 
KHỐI 10
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Bộ sách
	Nhà xuất bản

	



1
	Ngữ văn 10, Tập một
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	



Giáo dục Việt Nam

	
	Ngữ văn 10, Tập hai
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
	 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	




2
	
 Toán 10, Tập một
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	




Giáo dục Việt Nam

	
	 Toán 10, Tập hai
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
	 Chuyên đề học tập Toán 10
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên),
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	3
	Tiếng Anh 10 Global Success
	 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)
	  Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	

4
	Giáo dục thể chất 10: Cầu lông 
	 Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên)
	  Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	
	Giáo dục thể chất 10: Bóng đá 
	  Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	

5
	Lịch sử 10 
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 
	 Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	

6
	
 Địa lí 10 
	Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Địa lí 10 
	Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	



	

7
	 Giáo dục kinh tế và pháp luật 10
	 Trần Thị Mai Phương (Tổng Chủ biên)

	
 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	 Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 
	 Trần Thị Mai Phương (Tổng Chủ biên)

	
  Kết nối tri thức với cuộc sống 
	

	

8
	 Vật lí 10
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)
	  Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	 Chuyên đề học tập Vật lí 10 
	 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)
	  Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	

9
	 Sinh học 10 
	 Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	  Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Sinh học 10 
	 Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	  Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	


10
	[bookmark: _GoBack]Tin học 10 
	  Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên)
	  Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam


	
	Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy 
	 Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên)
	  Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
	Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụn
	Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên)
	  Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	

11
	Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ
	 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
	  Kết nối tri thức với cuộc sống
	
Giáo dục Việt Nam



	
	Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
	  Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	

12
	Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt 
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
	  Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam


	
	Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
	  Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
13
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
	
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên)
	
  Kết nối tri thức với cuộc sống
	
Giáo dục Việt Nam

	

14
	Hoá học 10 
	Lê Kim Long (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Hoá học 10
	Lê Kim Long (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
15
	
Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10
	Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	
Giáo dục Việt Nam



	KHỐI 11

	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Bộ sách
	Nhà xuất bản

	



1
	
Ngữ văn 11, Tập 1 
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên)

	
 Kết nối tri thức với cuộc sống
	


Giáo dục Việt Nam

	
	Ngữ văn 11, Tập 2 
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên)

	
 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
	Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 

	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên)

	
 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	



2
	Toán 11, Tập 1
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	


Giáo dục Việt Nam

	
	Toán 11, Tập 2 
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
	Chuyên đề học tập Toán 11

	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)

	 Kết nối tri thức với cuộc sống

	

	
3
	
Tiếng Anh 11 Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	




4
	Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 11

	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	



Giáo dục Việt Nam

	
	Giáo dục thể chất - Bóng rổ 11 
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
	Giáo dục thể chất - Bóng đá 11 
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
	Giáo dục thể chất - Cầu lông 11
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 11

	Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên)

	Kết nối tri thức với cuộc sống
	



	5
	Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11

	
Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	


6
	
Lịch sử 11
	
Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Lịch sử 11 
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	

7
	Địa lí 11

	Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Địa lí 11
	Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	

8
	Vật lí 11

	 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	 Chuyên đề học tập Vật lí 11 
	 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	


9 
	 Hóa học 11
	Lê Kim Long (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	 Chuyên đề học tập Hóa học 11 
	Lê Kim Long (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	


10
	 Sinh học 11

	 Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	 Chuyên đề học tập Sinh học 11 
	Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	



	


11
	Tin học 11, Định hướng Tin học ứng dụng

	 Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Tin học 11, Định hướng Tin học ứng dụng.

	Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	

12
	Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí

	 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)

	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Công nghệ 11,
Công nghệ cơ khí

	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	


13
	
Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi 
	 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	


Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Công nghệ 11,
Công nghệ chăn nuôi

	
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
14
	Hoạt động trải nghiệm-HN 11

	
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	
Giáo dục Việt Nam

	
15
	Giáo dục Quốc phòng và an ninh 11
	Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	
Giáo dục Việt Nam

	KHỐI 12

	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Bộ sách
	Nhà xuất bản

	

1
	Ngữ Văn 12 (Tập 1)

	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) 

	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Ngữ Văn 12 (Tập 2) 

	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) 

	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
	Chuyên đề học tập Ngữ Văn 12 

	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) 

	Kết nối tri thức với cuộc sống
	



	



2
	
Toán 12, Tập 1 
	Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	




Giáo dục Việt Nam

	
	
Toán 12 , Tập 2 
	Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
	Chuyên đề học tập Toán 12 
	Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	3
	Tiếng Anh 12 Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	



4
	Giáo dục thể chất 12 - Bóng chuyền

	Tổng chủ biên ,PGS,TS Trịnh Hữu Lộc 

	
 Kết nối tri thức với cuộc sống
	



Giáo dục Việt Nam

	
	Giáo dục thể chất 12- Bóng rổ 
	Tổng chủ biên ,PGS,TS Trịnh Hữu Lộc 
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
	Giáo dục thể chất 12- Bóng đá 
	Tổng chủ biên ,PGS,TS Trịnh Hữu Lộc
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
	 Giáo dục thể chất 12- Cầu lông 
	Tổng chủ biên ,PGS,TS Trịnh Hữu Lộc 
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	


5
	
Địa lí 12 
	
Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên)
	
 Kết nối tri thức với cuộc sống
	
         Giáo dục Việt Nam

	
	 Chuyên đề học tập Địa lí 12
	Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	6
	 Hoạt động trải nghiệm, NH 12 
	Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên)

	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	


7
	
Lịch sử 12 
	Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam




	
	Chuyên đề học tập Lịch sử 12 
	Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	

8
	 Tin học 12,
  Định hướng Tin học ứng dụng 
	 GS.TSKH Phạm Thế Long (Tổng chủ biên)

	
 Kết nối tri thức với cuộc sống
	


Giáo dục Việt Nam

	
	 Chuyên đề học tập Tin học 12,               Định hướng tin học ứng dụng 
	
GS.TSKH Phạm Thế Long (Tổng chủ biên)

	

 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	

9
	 Vật lí 12 
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên)

	
 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	 Chuyên Đề học tập Vật Lí 12 
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên)

	
 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	


10
	Công nghệ 12, CN Điện - Điện tử

	
Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên)

	 Kết nối tri thức với cuộc sống


	


Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề Công nghệ 12, Công nghệ Điện - Điện tử

	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên)


	 Kết nối tri thức với cuộc sống


	

	

11
	Hoá học 12 
	Lê Kim Long (Tổng chủ biên)

	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	 Chuyên đề học tập Hoá học 12 
	Lê Kim Long (Tổng chủ biên)

	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	

12
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 
	Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương,(đồng chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 

	
Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương,(đồng chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	

13
	 Công nghệ 12, Công nghệ Lâm nghiệp_ Thủy sản

	
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	


Giáo dục Việt Nam



	
	Chuyên đề Công nghệ 12, Công nghệ Lâm nghiệp-Thủy sản 

	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
	 Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
14
	Sinh học 12 
	Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

Giáo dục Việt Nam

	
	 Chuyên đề học tập Sinh học 12 

	Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

	Kết nối tri thức với cuộc sống
	

	
15
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh 12 
	Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên)
	K
	
Giáo dục Việt Nam

	
HIỆU TRƯỞNG



